
LỚP: CN HÓA HỌC K7

T
in

 h
ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

3
)

Đ
ạ
i 

số
 t

u
y
ến

 t
ín

h
 v

à
 h

ìn
h

 g
iả

i 
tí

ch
 

B
 (

3
)

G
iả

i 
tí

ch
 B

1
 (

4
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 1
 (

4
)

N
h

ữ
n

g
 N

L
C

B
 c

ủ
a
 c

h
ủ

 n
g
h

ĩa
 M

á
c 

L
ên

in
 (

5
)

H
ó
a
 c

ấ
u

 t
ạ
o
 (

3
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 2
 (

3
)

H
ó
a
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

3
)

Đ
ư

ờ
n

g
 l

ố
i 

cá
ch

 m
ạ
n

g
 c

ủ
a
 Đ

ả
n

g
 

C
S

 V
iệ

t 
N

a
m

 (
3
)

V
ậ
t 

lý
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 1

 (
4
)

H
ó
a
 v

ô
 c

ơ
 (

4
)

T
ư

 t
ư

ở
n

g
 H

ồ
 C

h
í 

M
in

h
 (

2
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 h
ó
a
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

H
ó
a
 p

h
â
n

 t
íc

h
 1

 (
3
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 3
 (

3
)

H
ó
a
 h

ữ
u

 c
ơ

 1
 (

3
)

P
h

ư
ơ

n
g
 t

rì
n

h
 v

i 
p

h
â
n

 (
2
)

V
ậ
t 

lí
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 2

 (
3
)

X
á
c 

su
ấ
t 

th
ố
n

g
 k

ê 
(3

)

T
h

ự
c 

tậ
p

 h
ó
a
 v

ô
 c

ơ
 (

3
)

H
ó
a
 h

ữ
u

 c
ơ

 2
 (

3
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 h
ó
a
 h

ữ
u

 c
ơ

 (
3
)

H
ó
a
 l

í 
1
 (

4
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 c
h

u
y
ên

 n
g
à
n

h
 1

 (
2
)

C
ơ

 s
ở

 v
ă
n

 h
ó
a
 V

iệ
t 

N
a
m

 (
2
)

H
ó
a
 p

h
â
n

 t
íc

h
 2

 (
2
)

C
ơ

 s
ở

 h
ó
a
 l

ư
ợ

n
g
 t

ử
 (

2
)

P
h

â
n

 t
íc

h
 h

ó
a
 l

í 
(4

)

H
ó
a
 l

í 
2
 (

3
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 h
ó
a
 l

í 
(3

)

T
iế

n
g
 A

n
h

 c
h

u
y
ên

 n
g
à
n

h
 2

 (
2
)

H
ó
a
 h

ọ
c 

cá
c 

h
ợ

p
 c

h
ấ
t 

ca
o
 p

h
â
n

 t
ử

 

(2
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 h
ó
a
 p

h
â
n

 t
íc

h
 (

3
)

Đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 h

ó
a
 v

ậ
t 

li
ệu

 (
2
)

C
ơ

 s
ở

 l
í 

th
u

y
ết

 c
á
c 

p
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 

p
h

ổ
 (

4
)

Ă
n

 m
ò
n

 v
à
 b

ả
o
 v

ệ 
k

im
 l

o
ạ
i 

(2
)

T
in

 h
ọ
c 

ứ
n

g
 d

ụ
n

g
 t

ro
n

g
 h

ó
a
 h

ọ
c 

(2
)

T
h

ố
n

g
 k

ê 
x
ử

 l
í 

k
ết

 q
u

ả
 t

h
ự

c 

n
g
h

iệ
m

 (
3
)

P
h

â
n

 t
íc

h
 h

ấ
p

 t
h

ụ
 v

à
 p

h
á
t 

x
ạ
 

n
g
u

y
ên

 t
ử

 (
3
)

H
ó
a
 h

ọ
c 

p
h

ứ
c 

ch
ấ
t 

(3
)

T
h

a
m

 q
u

a
n

 t
h

ự
c 

tế
 (

2
)

H
ó
a
 d

ầ
u

 (
2
)

V
ậ
t 

li
ệu

 v
ô
 c

ơ
 (

3
)

H
ó
a
 l

ậ
p

 t
h

ể 
(3

)

C
á
c 

p
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 p
h

â
n

 t
íc

h
 đ

iệ
n

 

h
ó
a
 (

3
)

C
á
c 

p
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 n
g
h

iê
n

 c
ứ

u
 

H
ó
a
 v

ô
 c

ơ
 (

3
)

H
ó
a
 h

ọ
c 

cá
c 

h
ợ

p
 c

h
ấ
t 

th
iê

n
 n

h
iê

n
 

(3
)

C
á
c 

p
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 p
h

â
n

 t
íc

h
 

q
u

a
n

g
 h

ọ
c 

(3
)

T
ổ
n

g
 h

ợ
p

 h
ữ

u
 c

ơ
 (

3
)

H
ó
a
 s

in
h

 (
2
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 s
ả
n

 x
u

ấ
t 

(4
)

K
h

ó
a
 l

u
ậ
n

 t
ố
t 

n
g
h

iệ
p

 (
7
)

C
ơ

 s
ở

 l
ý
 t

h
u

y
ết

 h
ó
a
 h

ữ
u

 c
ơ

 (
3
)

H
ó
a
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 (

2
)

TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP

1 DTZ0952300065   NGUYỄN THU TRANG 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 4 2 4 2 3 2 4 3 2 4 3 4 2 4 4 3.21 135 Giỏi

2 DTZ0952300007   ĐỖ THỊ HIỀN 1 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3.02 135 Khá

3 DTZ0952300062   NGUYỄN THỊ THU THẢO 2 3 2 2 2 4 2 3 3 1 2 3 3 2 1 4 2 4 3 4 2 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2.83 135 Khá

4 DTZ0952300012   VŨ THỊ NGÂN 3 4 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 4 3 4 3 1 3 3 1 4 1 4 1 4 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 3 2.81 135 Khá

5 DTZ0952300008   NGUYỄN THU HUYỀN 1 3 1 2 3 3 1 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 4 4 4 3 2.67 135 Khá

6 DTZ0952300028   CAO QUANG CHUNG 2 2 3 1 3 2 1 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 1 4 4 2 3 3 2 3 3 1 2 4 4 2 1 4 2 3 1 4 2 2 4 2 4 2 3 4 3 2 2.59 135 Khá 13

7 DTZ0952300024   NGUYỄN THỊ THOA 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 1 3 1 3 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3 2 4 3 2 1 4 2 3 4 2 2 3 3 4 4 3 2.56 135 Khá 5

8 DTZ0952300003   MA THỊ HẰNG 3 4 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 1 3 4 2 4 3 3 2 4 1 2 4 2 3 3 3 4 3 2 2.55 135 Khá

9 DTZ0952300001   NGUYỄN THỊ ÁNH 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 4 1 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 4 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2.53 135 Khá 8

10 DTZ0952300032   HOÀNG THỊ HOA LÁ 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 1 3 2 3 4 3 3 2 2 2 4 3 1 4 2 1 3 3 4 2 3 2.50 135 Khá 11

11 DTZ0952300067   HOÀNG THỊ VY 2 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 1 2 4 2 1 1 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2.50 135 Khá 5

12 DTZ0952300071   NGUYỄN NGỌC DƯƠNG 2 2 2 1 2 3 1 3 1 2 2 2 3 1 1 3 1 1 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 4 3 4 2 2 4 2 1 4 4 2 2.28 135 Trung Bình 8

13 DTZ0952300069   ĐINH MẠNH HIỂU 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 3 3 4 2 1 2 1 2 2 4 2 1 4 2 2 2 2 4 3 2 2.04 135 Trung Bình 6

14 DTZ0952300054   NGUYỄN DUYÊN KHƯƠNG 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 4 1 4 3 1 3 2 3 4 1 1 2.01 135 Trung Bình 11
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